
Danh sánh cầu thủ   SGGP Online 

Đội tuyển Thụy Sỹ 
 
 

Thủ môn 
1 Diego Benaglio  
18 Pascal Zuberbuhler  
21 Eldin Jakupovic 

Hậu vệ 

2 Johan Djourou  
3 Ludovic Magnin  
4 Philippe Senderos  
5 Stephan Lichtsteiner  
13 Stéphane Grichting  
17 Christoph Spycher  
20 Patrick Muller  
23 Philipp Degen  

Tiền vệ 

6 Benjamin Huggel  
7 Ricardo Cabanas  
8 Gokhan Inler  
10 Hakan Yakin  
14 Daniel Gygax  
15 Gelson Fernandes  
16 Tranquillo Barnetta  
19 Valon Behrami  
22 Johan Vonlanthen 

Tiền đạo 
9 Alexander Frei  
11 Marco Streller  
12 Eren Derdiyok 

 

 
 

Trang phục thi đấu 

 
 

HLV: Jakob Kuhn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


